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Giới thiệu

• BệnhTụ huyết trùng: vi khuẩn gram (-) Pasteurella multocida

• Các typ hay gặp trên trâu bò và lợn:

– Typ B: bại huyết – xuất huyết chủ yếu gặp ở chăn nuôi đơn lẻ, quy mô nông hộ.

– Typ A, D: gây viêm phổi thường gặp ở chăn nuôi lợn công nghiệp.

• Dấu hiệu đặc trưng của bệnh: tụ huyết và xuất huyết ở các vùng trên cơ thể

• Bệnh cơ hội có sẵn trên đường hô hấp, gây bệnh khi có các điều kiện thuận lợi (stress:

mắc các bệnh do virus, thời tiết, thiếu dinh dưỡng, chăm sóc…).
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Dấu hiệu lâm sàng (trên trâu bò)

Diễn biến theo 3 thể: 

1. Thể quá cấp: Sốt cao đột ngột, run rẩy, thần kinh bị kích

động (đâm húc lung tung) chết trong vòng 24-48h

2. Thể cấp tính: diễn biến chậm hơn, trâu bò mệt mỏi, ngừng

nhai lại, chảy nước mắt, nước mũi liên tục, tụ huyết dưới

các vùng da mỏng.

Ở cả 2 thể đều thấy:

✓ Hạch vùng cổ và họng sưng to, đẩy lưỡi thè dài ra ngoài

(trâu bò 2 lưỡi), con vật thở rất khó.

✓ Hạch vùng đùi, bẹn sưng to con vật không đứng lên

được hoặc đi lại rất khó khăn

✓ Lúc gần chết có thể thấy hiện tượng đái ra máu
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Dấu hiệu lâm sàng (trên lợn)

Diễn biến theo 3 thể:

1. Thể quá cấp: sốt cao, heo đỏ, thở khó, ho khạc. Có thể 8-10 giờ có

một cơn kịch phát. Nếu sau cơn kịch phát đầu mà không được

điều trị có thể chết ở đợt kịch phát sau. Khi chết có biểu hiện co

giật, run rẩy, hộc máu mồmmũi

2. Cấp tính: Sốt, khó thở nhưng dạng nhẹ hơn, chảy nước mũi họng,

ho khan, da có nhiều vết tím đỏ

3. Mãn tính: sốt, ăn ít hoặc bỏ ăn, ho khan, khó thở, tím vùng da ở

hầu, đùi sau
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Bệnh tích trâu bò
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Bệnh tích ở lợn
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Chẩn đoán

Chẩn đoán lâm sàng:

• Dựa vào các dấu hiệu lâm sàng

• Dựa vào các bệnh tích mổ khám.

Chẩn đoán phòng thí nghiệm

• Mẫu bệnh phẩm: Máu hoặc phổi

• Phương pháp: Phân lập VK, PCR, Huyết thanh học, Soi kính

Chẩn đoán phân biệt

• Lợn: chẩn đoán phân biệt với DTL

– DTL: vẫn ăn, thường nằm xuống, ăn ít, nghiến răng vào ban đêm

– THT: nằm liệt, không ăn

• Trâu bò: chẩn đoán phân biệt với nhiệt thán, ung khí thán



livestock.cgiar.org 8

Kiểm soát/Phòng bệnh

• Tiêm phòng: Hiệu quả vắc xin THT thường thấp., thời gian bảo hộ ngắn

• Trâu bò: tiêm vắc xin 2 lần/năm

• Lợn: tiêm lúc 45 ngày tuổi, tái chủng 6 thấng

• Kiểm soát/phòng các bệnh truyền nhiễm do virus làm giảm nguy cơ mắc THT
trên lợn nuôi tập trung.

• Dự phòng bằng kháng sinh: điều trị hoặc phòng viêm phổi do PM (A, D).

• Nên sử dụng các biện pháp an ninh sinh học để phòng bệnh để tránh các nguy
cơ kháng kháng sinh.
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Điều trị

Sử dụng kháng sinh:

• Dùng các kháng sinh gram (-) như: Penicillin, streptomycin, tetracycline,
trimethoprim sulphonamide, ampicillin, amoxicillin tiêm trong 3-5 ngày hoặc hơn
tùy tình trạng.

• Trường hợp cả đàn lợn mắc THT (A, D), có thể pha kháng sinh vào nước uống để
hỗ trợ giảm thao tác tiêm.

• Nếu sử dụng kháng sinh pha nước/trộn thức ăn, các ca bệnh nặng vẫn cần tiêm
kháng sinh.

• Cần chú ý: Có thể xuất hiện tình trạng kháng kháng sinh.
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